Mẫu 2
DANH SÁCH

Đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động đề nghị phê duyệt hỗ trợ

(Kèm theo Tờ trình  số ………./TTr-LĐLĐ  ngày       tháng       năm 2023 của LĐLĐ huyện, TX, TP, CĐN......)
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Tên doanh nghiệp
	Số tiền đề nghị hỗ trợ (đồng)
	Ghi chú

	
	
	Nữ
	Nam
	
	Giảm giờ làm, ngừng việc
	Tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương
	Chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
	

	I
	Đoàn viên
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị A
	1989
	
	Công ty A
	1.000.000
	
	
	Mang thai

	2
	Trần Văn C
	
	1986
	Công ty C
	
	2.000.000
	
	

	II
	Người lao động
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn B
	
	1990
	Công ty B
	700.000
	
	
	

	2
	Trần Văn C
	
	1986
	Công ty C
	
	
	3.000.000
	Nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi

	Cộng
	
	
	
	
	
	
	


Tổng số tiền hỗ trợ (bằng số): ……..

(Tổng số tiền hỗ trợ bằng chữ: …… )
	NGƯỜI LẬP DANH SÁCH
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH




2

